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      TOÀ ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       HUYỆN CÔN ĐẢO                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU  
  
  Bản án số: 03/2023/HSST 

       Ngày: 23-02-2023 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Thanh Túy. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Đoàn Thị Lan. 

2. Ông Đoàn Thái. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Đắc Minh - Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Côn Đảo. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Huyền - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 02/2023/TLST-HS ngày 12 tháng 01 

năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2023/QĐXXST-HS ngày 10 

tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo:  

Nguyễn Thành L, sinh năm 1994 tại Bến Tre. Hộ khẩu thường trú và chổ ở 

hiện nay: Khu dân cư A, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nghề nghiệp: Lao động 

tự do; trình độ văn hoá: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: V Nam; con ông Nguyễn Hữu D và bà Đào Thị Th; gia đình có 03 anh em, bị 

cáo là con thứ hai; vợ Phan Thị Anh Th và có 01 con chung sinh năm 2013; tiền 

sự: Không; tiền án: Có 01 tiền án. Ngày 22/6/2017, bị Tòa án nhân dân huyện Côn 

Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 07 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy”. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 14/10/2021. Bị áp dụng biện pháp ngăn 

chặn cấm đi khỏi nơi cư trú kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2022 cho đến ngày xét xử 

“có mặt”. 

- Bị hại:  

1. Anh Lương Hải Đ, sinh năm 1994. Địa chỉ: Khu dân cư A, huyện C, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu (vắng mặt - Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).  

2. Chị Nguyễn Thị Thảo Ng, sinh năm 1986. Địa chỉ: Khu dân cư B, huyện C, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (vắng mặt - Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Nguyễn Đức Th, sinh năm 2002. Địa chỉ: Khu dân cư B, huyện C, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu (vắng mặt - Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

2. Anh Đoàn Quang D, sinh năm 2000. Địa chỉ: Khu dân cư D, huyện C, tỉnh 
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Bà Rịa - Vũng Tàu (vắng mặt). 

3. Ông Nguyễn D, sinh năm 1969. Địa chỉ: Khu dân cư B, huyện C, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu (vắng mặt - Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

- Người làm chứng: 

1. Anh Nguyễn Trọng V, sinh năm 2003. Địa chỉ: Khu dân cư Z, huyện C, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (vắng mặt - Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

2. Anh Phan Tấn Ph, sinh năm 2001. Địa chỉ: Khu dân cư số X, huyện C, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu (vắng mặt). 

3. Anh Trần Phú Q, sinh năm 2002. Địa chỉ: Khu dân cư số X, huyện C, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu (vắng mặt). 

4. Anh Hoàng Văn D, sinh năm 2003. Địa chỉ: Khu dân cư B, huyện C, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu (vắng mặt). 

5. Anh Nguyễn Anh T, sinh năm 2001. Địa chỉ: Khu dân cư B, huyện C, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu (vắng mặt). 

6. Chị Nguyễn Thị Thanh Th, sinh năm 2004. Địa chỉ: Khu dân cư số X, 

huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (vắng mặt). 

7. Chị Nguyễn Thị Ngọc H, sinh năm 2003. Địa chỉ: Khu dân cư B, huyện C, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (vắng mặt). 

8. Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 2003. Địa chỉ: Khu dân cư H, huyện C, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu (vắng mặt). 

9. Anh Bùi Đăng Nh, sinh năm 1999. Địa chỉ: Khu dân cư Z, huyện C, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu (vắng mặt - Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

10. Anh Đỗ Trường Nh, sinh năm 1999. Địa chỉ: Khu dân cư K, huyện C, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu (vắng mặt - Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

11. Anh Phan Xuân D, sinh năm 2005. Địa chỉ: Khu dân cư H, huyện C, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu (vắng mặt). 

12. Anh Trần Văn U, sinh năm 2004. Địa chỉ: Khu dân cư H, huyện C, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt Nh sau: 

Do có mâu thuẫn với Hồ Khánh D nên khoảng 01 giờ 00 phút ngày 

23/05/2022, Trần Văn U điện thoại cho Nguyễn Thành L nói “Kêu thằng D ra bờ 

hồ gặp tụi tao nói chuyện”. L nói lại sự việc với D rồi hỏi có đi không thì D trả lời 

có. L rủ thêm Nguyễn Trọng V, Phan Tấn Ph (tên gọi khác: C), Trần Phú Q cùng 

đi. Khi đi, L mang theo một con dao tự chế dài 153cm (cán dao dài 130cm, lưỡi 

dao đầu sắc nhọn dài 23cm, bản rộng nhất lưỡi dao 08cm) và 01 (một) bình xịt hơi 

cay màu đen, bên trên có in chữ TAKE DOWN, 005.5 FOGGER, thể tích 470ml. 

D, P, V và Q mỗi người cầm theo một cây gậy bằng gỗ. D điều khiển xe mô tô, 

nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu trắng - đỏ, biển số 71C3 - 206.32 chở L. V điều 

khiển xe mô tô hiệu Sonic màu đỏ - đen, biển số 71C3- 491.79; Q điều khiển xe 

mô tô loại Dream (không rõ biển số) chở P. Khi nhóm của L đi đến bãi đậu xe Hồ 

Quang Trung trên đường Ngô Đức Kế thuộc Khu 3, huyện Côn Đảo thì nhìn thấy 

nhóm của Trần Văn U gồm: Nguyễn Đức Th, Hoàng Văn D, Nguyễn Anh T, Đoàn 
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Quang D, Nguyễn Thị Thanh Th đang ngồi nói chuyện. Nhóm của L xuống xe, 

cầm dao tự chế, gậy gỗ rượt đuổi đánh nhóm của U. Bị đuổi đánh nên nhóm của U 

bỏ chạy xuống hồ và chạy lên rừng để trốn.  

Sau khi nhóm của U bỏ chạy, nhóm của L bỏ về quán Bình Ng thì em của L là 

Nguyễn Thị Ngọc H điện thoại cho L nói bị chặn đường dưới hồ Quang Trung. 

Nghe vậy, L cùng với D, V, Q, P tiếp tục cầm theo dao tự chế, gậy gỗ, bình xịt hơi 

cay quay lại hồ Quang Trung tìm nhóm của U để đánh. Lúc này, Nguyễn Văn H, 

Bùi Đăng Nh, Huỳnh Hải Đ, Đỗ Trường Nh và Phan Xuân D đều là nhân viên của 

quán Bình Ng thấy vậy cũng đi theo. D mang theo 02 cây gậy bằng gỗ lấy trước 

quán Bình Ng. Khi ngang qua khu vực ngã tư Chợ Côn Đảo thì Nh nhặt 01 cây gậy 

bằng gỗ mang theo.  

Khoảng 01 giờ 15 phút cùng ngày, nhóm của L gặp nhóm của Trần Văn U tại 

khu vực bãi đậu xe Hồ Quang Trung. L xuống xe cầm dao tự chế đuổi đánh, Nh 

lấy bình xịt hơi cay của L xịt vào nhóm của U, những người còn lại cầm gậy gỗ 

rượt đuổi khiến nhóm của U phải bỏ lại xe mô tô, chạy lên rừng và nhảy xuống hồ 

để trốn. Do không đuổi đánh được nên khi nhìn thấy xe mô tô do nhóm của U để lại 

gồm: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX, màu vàng - nâu - đen, số máy 

JC52E5000765, số khung 5229CY000558, BKS 95H1 - 045.75 và 01 (một) xe mô 

tô nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu xanh bạc, số máy G34DE296057, số khung 

6010GY282067, mang BKS 72E1 - 416.95,  L cầm dao tự chế đập vào xe Wave 

RSX tại vị trí ốp bảo vệ cụm đèn phía trước bên phải làm bị vỡ; cụm đèn xi nhan 

bên phải, bên trái bị vỡ; phần vỏ bánh trước bị rách lõm và đập vào xe mô tô Exciter 

gây hư hỏng: Mặt nạ trước; yếm ổ khóa đồng thời đâm thủng lốp xe phía sau kích 

thước 6cm x 01cm; đập chóa đèn trước; đèn sương mù phía trước hai bên. Sau khi 

đập phá xe xong thì L cùng cả nhóm đi về quán Bình Ng còn nhóm của U điện thoại 

trình báo Công an huyện Côn Đảo. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 01/KL-HĐĐGTS ngày 06/6/2022 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Côn Đảo kết luận: 

- Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX, màu vàng - đen - trắng, BKS 95H1 - 

045.75 bị hư hỏng: Ốp bảo vệ cụm đèn phía trước bên phải bị vỡ có giá trị 

274.000đồng; cụm đèn xi nhan bên phải, bên trái bị vỡ có giá trị 265.000đồng; phần 

vỏ bánh trước bị rách có giá trị 257.000đồng. 

- Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu trắng - cam, BKS 72E1 - 416.95 bị 

hư hỏng: Mặt nạ trước có giá trị 137.000đồng; yếm ổ khóa có giá trị 173.000đồng; 

lốp xe phía sau bị bị đâm thủng kích thước 6cm x 01cm có giá trị 857.000đồng; 

chóa đèn trước có giá trị 757.000đồng; đèn sương mù phía trước hai bên có giá trị 

520.000đồng. 

Tổng giá trị bị hư hỏng là 3.240.000đồng; trong đó: Xe Yamaha Exiter là 

2.444.000đồng và xe Honda Wave RSX là 796.000đồng (BLĐT 73 - 74). 

Quá trình điều tra, Nguyễn Thành L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

(BLĐT 108 - 131).  

- Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng:   

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Côn Đảo tổ chức khám nghiệm hiện 

trường và thu giữ:  
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01 (một) xe mô tô, nhãn hiệu Yamaha, số loại Exciter, màu trắng - đỏ, số 

khung RLCUG0610GY197211, số máy G3D4E-209927, BKS 71C3 - 206.32;   

01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX, màu vàng - nâu - đen, số máy 

JC52E5000765, số khung 5229CY000558, BKS 95H1 - 045.75 bị hư hỏng: Ốp bảo 

vệ cụm đèn phía trước bên phải bị vỡ; cụm đèn xi nhan bên phải, bên trái bị vỡ; 

phần vỏ bánh trước bị rách lõm;  

01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu xanh bạc, số máy 

G34DE296057, số khung 6010GY282067, BKS 72E1 - 416.95 bị hư hỏng: Mặt nạ 

trước; yếm ổ khóa; lốp xe phía sau bị đâm thủng kích thước 6cm x 01cm; chóa đèn 

trước; đèn sương mù phía trước hai bên;  

01 (một) xe mô tô, nhãn hiệu Honda Sonic, màu đen, số máy B11E1263646, số 

khung MH1KB1113LK264039, BKS 71C3 - 49179;   

01 (một) con dao tự chế bằng kim loại dài 153cm, cán dao dài 130cm, lưỡi dao 

có đầu sắc nhọn bị gãy dài 23cm, bản rộng nhất lưỡi dao 8cm;  

01 (một) bình xịt hơi cay màu đen, trên bình có in chữ TAKE DOWN, 005.5 

FOGGER, thể tích 470ml; 01 (một) con dao bằng kim loại, dài 32 cm, cán bằng 

nhựa dài 12 cm, lưỡi dao dài 20 cm, bản rộng 2,7cm mũi dao nhọn;  

01 (một) mũ bảo hiểm đã qua sử dụng, màu đen, xanh xám, bị vỡ kích thước: 

dài 23 cm, rộng 21 cm;  

01 (một) thanh gỗ 3,5cm x 2,5cm; dài 97cm, một đầu bị gãy;  

01 (một) thanh gỗ hình trụ, đường kính 2,5cm, thân được mài nhẵn, dài 65cm, 

một đầu bị gãy;  

01 (một) đoạn cây gỗ có đường kính rộng nhất 5cm, dài 114cm;   

01 (một) đoạn cây gỗ có đường kính rộng nhất 3,5cm, dài 76cm. 

- Về xử lý vật chứng:  

Quá trình điều tra xác định xe mô tô, nhãn hiệu Yamaha, số loại Exciter, màu 

trắng - đỏ, số khung RLCUG0610GY197211, số máy G3D4E-209927, BKS 71C3 - 

206.32 đứng tên Đ ký là ông Phan Văn Đ. Năm 2016, ông Đ cho con gái là chị 

Phan Thị Anh Th mang ra Côn Đảo làm phương tiện đi lại. Đến ngày 23/5/2022, 

chị Th đi làm tại quán Bình Ng và để xe trước quán. Việc chồng chị Th là Nguyễn 

Thành L tự ý lấy xe đi thực hiện hành vi phạm tội chị Th không biết, chị Th yêu 

cầu được nhận lại xe. Ngày 23/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Côn Đảo đã ra Quyết định xử lý vật chứng trao trả lại chiếc xe nêu trên cho chị 

Phan Thị Anh Th (BLĐT 26, 82). 

Đối với 01 (một) xe mô tô, nhãn hiệu Honda Sonic, màu đen, số máy 

B11E1263646, số khung MH1KB1113LK264039, BKS 71C3 - 49179 do chị Lê Thị 

Hồng Nh đứng tên sở hữu. Ngày 01/7/2021, chị Nh bán chiếc xe cho Hồ Khánh D 

với giá 52.000.000đồng để làm phương tiện đi lại. Ngày 23/5/2022, D sử dụng xe 

chở theo người khác mang theo hung khí đi xuống Hồ Quang Trung với mục đích 

đánh nhau, không liên quan đến vụ án. D có đơn xin nhận lại tài sản nên ngày 

11/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo đã ra Quyết định 

xử lý vật chứng trao trả lại chiếc xe nêu trên cho Hồ Khánh D (BLĐT 27, 78). 

Đối với 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu Xanh bạc (đã được 

sơn lại màu Trắng - cam), số máy G34DE296057, số khung 6010GY282067, BKS: 
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72E1 - 416.95 do anh Hà Hoàng A đứng tên sở hữu. Tháng 8/2019, anh A bán chiếc 

xe cho Bùi Huy Quốc T với giá 26.000.000đồng. Anh T sử dụng đến cuối năm 2020 

thì bán lại cho Lương Hải Đ làm phương tiện đi lại. Đến tháng 4/2022 anh Đ bị ngã 

xe nên có sơn sửa lại xe thành màu trắng - xam để tiếp tục sử dụng làm phương tiện 

đi lại. Ngày 22/5/2022, anh Đ cho Đoàn Quang D mượn xe thì bị Nguyễn Thành L 

dùng dao tự chế đập phá gây hư hỏng. Anh Đ đã có đơn xin nhận lại tài sản nên 

ngày 04/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo đã ra Quyết 

định xử lý vật chứng trao trả lại chiếc xe nêu trên cho Lương Hải Đ để tiếp tục 

quản lý sử dụng (BLĐT 28, 86). 

Đối với 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX, màu vàng - nâu - đen 

(đã được sơn lại màu vàng - đen - trắng), số máy JC52E5000765, số khung 

5229CY000558, BKS 95H1 - 045.75 do anh Nguyễn Hoàng N đứng tên sở hữu. 

Quá trình xác minh được biết anh N đã chết năm 2020 còn ông Nguyễn D mua lại 

của một người tên Sơn (không xác định được nhân thân lai lịch) vào năm 2013 với 

giá 13.000.000đồng. Năm 2016, ông D tặng cho con là chị Nguyễn Thị Thảo Ng. 

Quá trình sử dụng, do trầy xước nên chị Ng sơn lại thành màu vàng - đen - trắng. 

Ngày 23/5/2022, chị Ng cho con là Nguyễn Đức Th mượn xe làm phương tiện đi lại 

thì bị Nguyễn Thành L đập phá gây hư hỏng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Côn Đảo đã ra Thông báo truy tìm chủ sở hữu đối với mô tô 95H1 - 045.75 

trong thời hạn 01 năm để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật (BLĐT 90).
  

- Các vật chứng gồm: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX, màu 

vàng - nâu - đen (đã được sơn lại vàng - đen - trắng), số máy JC52E5000765, số 

khung 5229CY000558, BKS 95H1 - 045.75; 01 (một) con dao tự chế bằng kim loại 

dài 153cm, cán dao dài 130cm, lưỡi dao có đầu sắc nhọn bị gãy dài 23cm, bản rộng 

nhất lưỡi dao 8cm; 01 (một) bình xịt hơi cay màu đen, trên bình có in chữ TAKE 

DOWN, 005.5 FOGGER, thể tích 470ml; 01 (một) con dao bằng kim loại, dài 32 

cm, cán bằng nhựa dài 12 cm, lưỡi dao dài 20 cm, bản rộng 2,7cm mũi dao nhọn; 01 

(một) mũ bảo hiểm đã qua sử dụng, màu đen, xanh xám, bị vỡ kích thước dài 23 cm, 

rộng 21 cm; 01 (một) thanh gỗ 3,5cm x 2,5cm; dài 97cm, một đầu bị gãy; 01 (một) 

thanh gỗ hình trụ, đường kính 2,5cm, thân được mài nhẵn, dài 65cm, một đầu bị 

gãy; 01 (một) đoạn cây gỗ có đường kính rộng nhất 5cm, dài 114cm; 01 (một) đoạn 

cây gỗ có đường kính rộng nhất 3,5cm, dài 76cm. Hiện nay, Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Côn Đảo bảo quản, chờ xử lý. 

- Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, Nguyễn Thành L đã tự nguyện 

bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho anh Lương Hải Đ số tiền 5.200.000đ 

(Năm triệu hai trăm nghìn đồng) và bồi thường cho chị Nguyễn Ngọc Thảo Ng 

2.000.000đ (Hai triệu đồng). Anh Đ, chị Ng đã nhận đủ tiền, không có yêu cầu gì 

thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo L (BLĐT 155 - 156, 170, 172).  

Tại bản Cáo trạng số 03/CT-VKSCĐ ngày 11/01/2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Côn Đảo truy tố Nguyễn Thành L về tội “Cố ý làm hư hỏng tài 

sản” quy định tại khoản 1 Điều 178 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo giữ nguyên 

quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:  

- Tuyên bố: Nguyễn Thành L phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 
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- Áp dụng khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự; điểm h khoản 1 Điều 52; các 

điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 50 Bộ luật Hình sự; xử 

phạt Nguyễn Thành L từ 06 (sáu) tháng đến 12 (mười hai) tháng tù về tội “Cố ý 

làm hư hỏng tài sản”. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong nên đề nghị Hội đồng xét xử 

không xem xét giải quyết. 

3. Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu tiêu hủy:  

01 (một) con dao tự chế bằng kim loại dài 153cm, cán dao dài 130cm, lưỡi dao 

có đầu sắc nhọn bị gãy dài 23cm, bản rộng nhất lưỡi dao 8cm;  

01 (một) bình xịt hơi cay màu đen, trên bình có in chữ TAKE DOWN, 005.5 

FOGGER, thể tích 470ml (đã qua sử dụng);  

01 (một) con dao bằng kim loại, dài 32 cm, cán bằng nhựa dài 12 cm, lưỡi dao 

dài 20 cm, bản rộng 2,7cm mũi dao nhọn; 

01 (một) mũ bảo hiểm đã qua sử dụng, màu đen, xanh xám, bị vỡ kích thước 

dài 23 cm, rộng 21 cm; 

01 (một) thanh gỗ 3,5cm x 2,5cm; dài 97cm, một đầu bị gãy;  

01 (một) thanh gỗ hình trụ, đường kính 2,5cm, thân được mài nhẵn, dài 65cm, 

một đầu bị gãy;  

01 (một) đoạn cây gỗ có đường kính rộng nhất 5cm, dài 114cm;  

01 (một) đoạn cây gỗ có đường kính rộng nhất 3,5cm, dài 76cm.  

- Đề nghị Hội đồng xét xử trả lại cho chị Nguyễn Thị Thảo Ng 01 (một) xe mô 

tô nhãn hiệu Honda Wave RSX, màu Vàng-nâu-đen (đã được sơn lại Vàng-đen-

trắng), số máy JC52E5000765, số khung 5229CY000558, BKS 95H1 - 045.75. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thành L đồng ý với tội danh Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Côn Đảo truy tố, không tranh tụng tại phiên tòa và xin Hội đồng xét xử 

xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Côn 

Đảo, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại 

và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu 

nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã 

thừa nhận hành vi phạm tội đúng Nh cáo trạng đã truy tố. Lời nhận tội của bị cáo 

phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người 
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làm chứng và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên 

tòa đủ cơ sở kết luận: Khoảng 01 giờ 15 phU, ngày 23/5/2022, tại khu vực bãi đậu 

xe Hồ Quang Trung thuộc khu 3, huyện Côn Đảo; Nguyễn Thành L đã có hành vi 

dùng dao tự chế bằng kim loại dài 153cm, cán dao dài 130cm, lưỡi dao đầu sắc 

nhọn dài 23cm, bản rộng nhất lưỡi dao dài 8cm, đập phá, đâm gây hư hỏng: Mặt nạ 

trước; yếm ổ khóa; lốp xe phía sau; chóa đèn trước; đèn sương mù phía trước hai 

bên xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu trắng - cam, BKS 72E1 - 416.95 của 

anh Lương Hải Đ; Gây hư hỏng Ốp bảo vệ cụm đèn phía trước bên phải; cụm đèn xi 

nhan bên phải, bên trái của xe mô tô hiệu Honda Wave RSX, màu vàng - đen - 

trắng, BKS 95H1 - 045.75 của chị Nguyễn Thị Thảo Ng là người đang quản lý, sử 

dụng. Tổng giá trị bị hư hỏng là 3.240.000đồng; trong đó: Xe Yamaha Exiter là 

2.444.000đồng và xe Honda Wave RSX là 796.000đồng. Vì vậy, hành vi của bị cáo 

đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 

178 của Bộ luật Hình sự. 

[3] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội: Bị cáo Nguyễn Thành L là 

người đã trưởng thành, có đủ nhận thức và hiểu biết hành vi dùng dao tự chế bằng 

kim loại đập phá gây hư hỏng tài sản của người khác là phạm tội nhưng vẫn cố ý 

thực hiện. Hành vi của bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, hành vi đó không 

chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản của bị hại mà còn làm ảnh hưởng đến an ninh, 

trật tự của địa phương. Sự cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc đủ để giáo 

dục, cải tạo bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội đồng thời mới đáp 

ứng được yêu cầu đấu tranh, giáo dục và phòng ngừa chung.  
Tuy nhiên, khi lượng hình cũng cần xem xét đến tính chất, mức độ nguy hiểm 

của hành vi phạm tội; tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như 

nhân thân của bị cáo để quyết định một mức hình phạt phù hợp.  

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị 

cáo: 

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo có 01 tiền án. Ngày 22/6/2017, bị Tòa án nhân 

dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 07 năm tù về tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy”. Bị cáo mới chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 

14/10/2021 thì ngày 23/5/2022 tiếp tục phạm tội nên chưa được xóa án tích. Do đó, 

lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm quy định tại điểm h khoản 1 

Điều 52 của Bộ luật Hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn; đã bồi 

thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho bị hại. Bị hại có đơn bãi nại xin giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

Như vậy, cần áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm h khoản 1 Điều 52; các điểm 

b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 50 Bộ luật Hình sự để quyết 

định hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi bị cáo đã thực hiện.  

[5] Quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định nghề nghiệp của bị cáo là lao 

động tự do; vừa mới chấp hành xong hình phạt tù, thu nhập không ổn định nên 

không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 
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[6] Đối với thương tích của anh Nguyễn Đức Th và anh Nguyễn Anh T: Quá 

trình điều tra anh Th và anh T xác định bị L và đồng bọn gây thương tích, yêu cầu 

xử lý đối với L. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Côn Đảo đã ra quyết 

định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích để làm căn cứ cho việc giải quyết vụ 

việc. Ngày 26/5/2022, anh Th và anh T có đơn từ chối giám định thương tích, 

không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với L và đồng bọn nên Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Côn Đảo không xem xét, xử lý về tội “Cố ý gây thương 

tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự” (BLĐT 136, 150). 

[7] Đối với hành vi mang theo hung khí đi đánh nhau của Nguyễn Thành L, 

Hồ Khánh D, Phan Tấn Ph, Trần Phú Q, Nguyễn Trọng V, Bùi Đ Nh, Phan Xuân 

D, Đỗ Trường Nh, Nguyễn Thị Huyền Tr: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Côn Đảo đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại 

khoản 4, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ - CP. 

[8] Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thành L đã tự 

nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho anh Lương Hải Đ số tiền 

5.200.000đ (Năm triệu hai trăm nghìn đồng) và bồi thường cho chị Nguyễn Ngọc 

Thảo Ng số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng). Anh Đ, chị Ng đã nhận đủ tiền, 

không có yêu cầu gì thêm về trách nhiệm dân sự. 

[9] Về vật chứng của vụ án: Quá trình điều tra xác định xe mô tô, nhãn hiệu 

Yamaha, số loại Exciter, màu trắng - đỏ, số khung RLCUG0610GY197211, số máy 

G3D4E-209927, BKS 71C3 - 206.32 đứng tên Đ ký là ông Phan Văn Đ. Năm 2016, 

ông Đ cho con gái là chị Phan Thị Anh Th làm phương tiện đi lại. Ngày 23/5/2022, 

Nguyễn Thành L tự ý lấy xe đi thực hiện hành vi phạm tội thì chị Th không biết 

nên ngày 23/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo đã ra 

Quyết định xử lý vật chứng trả lại chiếc xe trên cho Phan Thị Anh Th là phù hợp. 

Đối với 01 (một) xe mô tô, nhãn hiệu Honda Sonic, màu đen, số máy 

B11E1263646, số khung MH1KB1113LK264039, BKS 71C3 - 491.79; Quá trình 

điều tra xác định chị Lê Thị Hồng Nh đứng tên sở hữu. Ngày 01/7/2021, chị Nh bán 

chiếc xe cho Hồ Khánh D với giá 52.000.000đồng để làm phương tiện đi lại. Ngày 

23/5/2022, D sử dụng xe chở theo người khác mang theo hung khí đi xuống Hồ 

Quang Trung với mục đích đánh nhau, không liên quan đến vụ án. D có đơn xin 

nhận lại tài sản nên ngày 11/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Côn Đảo đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại chiếc xe trên cho Hồ Khánh D là 

phù hợp. 

Đối với 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu xanh bạc (đã được 

sơn lại màu trắng - cam), số máy G34DE296057, số khung 6010GY282067, BKS 

72E1 - 416.95; Quá trình điều tra xác định anh Hà Hoàng A đứng tên sở hữu. Tháng 

8/2019, anh A bán chiếc xe cho anh Bùi Huy Quốc T với giá 26.000.000đồng. Anh 

T sử dụng đến cuối năm 2020 thì bán lại cho anh Lương Hải Đ làm phương tiện đi 

lại. Đến tháng 4/2022 anh Đ bị ngã xe nên có sơn sửa lại xe thành màu trắng - xam 

để tiếp tục sử dụng làm phương tiện đi lại. Ngày 22/5/2022, anh Đ cho Đoàn Quang 

D mượn xe thì bị Nguyễn Thành L dùng dao tự chế đập phá gây hư hỏng. Anh Đ đã 

có đơn xin nhận lại tài sản nên ngày 04/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Côn Đảo đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại chiếc xe trên cho Lương 

Hải Đ là phù hợp. 
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Đối với 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX, màu vàng - nâu - đen 

(đã được sơn lại màu vàng - đen - trắng), số máy JC52E5000765, số khung 

5229CY000558, BKS 95H1 - 045.75; Quá trình điều tra xác định anh Nguyễn 

Hoàng N đứng tên đăng ký vào năm 2012. Năm 2020 anh N đã chết, cha của anh N 

là ông Nguyễn Ngọc Th đã bỏ đi khỏi địa phương nay không biết ở đâu còn mẹ là bà 

Nguyễn Thị L lấy chồng sống ở nước ngoài; anh N chưa có vợ con. Theo trình bày 

của ông Nguyễn D thì ông D mua lại chiếc xe này của một người tên Sơn (nay 

không xác định được nhân thân lai lịch) cùng làm thuê với ông D tại huyện Côn Đảo 

vào năm 2013 với giá tiền 13.000.000đồng. Năm 2016, ông D tặng cho con là chị 

Nguyễn Thị Thảo Ng. Quá trình sử dụng, do trầy xước nên chị Ng sơn lại thành màu 

vàng - đen - trắng. Ngày 23/5/2022, chị Ng cho con là Nguyễn Đức Th mượn xe làm 

phương tiện đi lại thì bị Nguyễn Thành L đập phá gây hư hỏng. Ngày 22/9/2022, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo đã ra Thông báo truy tìm chủ sở 

hữu đối với mô tô 95H1 - 045.75 trong thời hạn 01 năm để có căn cứ xử lý theo 

quy định của pháp luật.  

Hội đồng xét xử xét thấy: Quá trình điều tra xác định người đứng tên Đ ký xe 

là anh N nhưng anh N đã chết vào năm 2020 còn ông D mua lại xe này vào năm 

2013, đến năm 2016 thì tặng cho chị Ng. Mặc dù chị Ng chưa làm thủ tục Đ ký 

hợp pháp đối với chiếc xe trên nhưng chị Ng là người đang trực tiếp sử dụng, quản 

lý hợp pháp trong thời gian dài cho đến nay không có tranh chấp. Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện Côn Đảo đã ra Thông báo truy tìm chủ sở hữu đối với 

mô tô 95H1 - 045.75 trong thời hạn 01 năm để có căn cứ xử lý theo quy định của 

pháp luật. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của chị Ng là bị hại trong vụ án nên cần 

trả lại chiếc xe mô tô 95H1 - 045.75 cho chị Ng tiếp tục quản lý, sử dụng. Trường 

hợp sau này nếu có phát sinh tranh chấp đối với xe mô tô 95H1 - 045.75 thì sẽ giải 

quyết bằng một vụ án khác. 

Đối với 01 (một) con dao tự chế bằng kim loại dài 153cm, cán dao dài 130cm, 

lưỡi dao có đầu sắc nhọn bị gãy dài 23cm, bản rộng nhất lưỡi dao 8cm; 01 (một) 

bình xịt hơi cay màu đen, trên bình có in chữ TAKE DOWN, 005.5 FOGGER, thể 

tích 470ml; 01 (một) thanh gỗ 3,5cm x 2,5cm; dài 97cm, một đầu bị gãy; 01 (một) 

thanh gỗ hình trụ, đường kính 2,5cm, thân được mài nhẵn, dài 65cm, một đầu bị 

gãy; 01 (một) đoạn cây gỗ có đường kính rộng nhất 5cm, dài 114cm; 01 (một) đoạn 

cây gỗ có đường kính rộng nhất 3,5cm, dài 76cm. Quá trình điều tra xác định là tài 

sản của bị cáo sử dụng làm phương tiện phạm tội và là vật không có giá trị sử dụng 

nên cần áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự để 

tịch thu tiêu hủy. 

Đối với 01 (một) con dao bằng kim loại, dài 32 cm, cán bằng nhựa dài 12 cm, 

lưỡi dao dài 20 cm, bản rộng 2,7cm mũi dao nhọn. Quá trình điều tra không xác 

định được người sở hữu hợp pháp và là vật không có giá trị sử dụng nên cần áp 

dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự để tịch thu tiêu 

hủy. 

Đối với 01 (một) mũ bảo hiểm đã qua sử dụng, màu đen, xanh xám, bị vỡ kích 

thước dài 23 cm, rộng 21 cm. Quá trình điều tra xác định là của anh Trần Văn U 

nhưng anh U từ chối nhận lại và là vật không còn giá trị sử dụng nên cần áp dụng 

Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự để tịch thu tiêu hủy. 
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(Vật chứng nêu trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo đang 

quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 12/01/2023).         

[10] Về án phí: Nguyễn Thành L phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách Nhà nước.   

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thành L phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.  

Căn cứ khoản 1 Điều 178; điểm h khoản 1 Điều 52; các điểm b, h, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 50 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt Nguyễn Thành L 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt để thi hành án. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật 

Tố tụng hình sự: 

- Tịch thu tiêu hủy:  

01 (một) con dao tự chế bằng kim loại dài 153cm, cán dao dài 130cm, lưỡi dao 

có đầu sắc nhọn bị gãy dài 23cm, bản rộng nhất lưỡi dao 8cm;  

01 (một) bình xịt hơi cay màu đen, trên bình có in chữ TAKE DOWN, 005.5 

FOGGER, thể tích 470ml (đã qua sử dụng);  

01 (một) con dao bằng kim loại, dài 32 cm, cán bằng nhựa dài 12 cm, lưỡi dao 

dài 20 cm, bản rộng 2,7cm mũi dao nhọn; 

01 (một) mũ bảo hiểm đã qua sử dụng, màu đen, xanh xám, bị vỡ kích thước 

dài 23 cm, rộng 21 cm; 

01 (một) thanh gỗ 3,5cm x 2,5cm; dài 97cm, một đầu bị gãy;  

01 (một) thanh gỗ hình trụ, đường kính 2,5cm, thân được mài nhẵn, dài 65cm, 

một đầu bị gãy;  

01 (một) đoạn cây gỗ có đường kính rộng nhất 5cm, dài 114cm;  

01 (một) đoạn cây gỗ có đường kính rộng nhất 3,5cm, dài 76cm.  

- Trả lại cho chị Nguyễn Thị Thảo Ng 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda 

Wave RSX, màu Vàng - nâu - đen (đã được sơn lại vàng – đen - trắng), số máy 

JC52E5000765, số khung 5229CY000558, BKS: 95H1 - 045.75. 

(Các vật chứng nêu trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo 

đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 12/01/2023).         

4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội về án 

phí, lệ phí Tòa án; Nguyễn Thành L phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách Nhà nước.  

5. Về quyền kháng cáo: Hạn kháng cáo 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

(23/02/2023) bị cáo có quyền kháng cáo; đối với bị hại và người có quyền lợi, 
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nghĩa vụ liên quan vắng mặt thì thời hạn này được tính kể từ ngày bản án được Tòa 

án tống đạt hoặc niêm yết hợp lệ để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu xét xử phúc thẩm.  

Nơi nhận:  

- TAND tỉnh BR-VT; 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT;  
- VKSND tỉnh BR-VT; 

- PV 06 CA tỉnh BR-VT; 

- PC 10 CA tỉnh BR-VT; 

- VKSND huyện Côn Đảo; 

- Công an huyện Côn Đảo; 

- Chi Cục THADS huyện Côn Đảo; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Thanh Túy 

 

 


